
SỞ GD & ĐT TỈNH ĐĂK NÔNG 

TRƯỜNG THPT ĐĂK SONG 

 

 

 

ĐĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 – 2017 

                MÔN: LỊCH SỬ-  KHỐI: 11  
                    ( Thời gian làm bài: 45 phút)  
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Nội dung đề: 

A. PHẦN 1 :  TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm ) 

 Điền vào ô trống chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất : 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Chọn                     

 

Câu 1: Năm 1882 ba nước Đức, Áo – Hung, Italia đã thành lập tổ chức nào? 

A. Hiệp ước B. Hiệp ước – Liên Minh 

C. Liên Minh D. Đối lập 

Câu 2: Lãnh đạo của cuộc cuộc Duy tân ở Trung Quốc là ai ? 

A. Từ Hi Thái Hậu. B. Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu. 

C. Vua Quang Tự. D. Tôn Trung Sơn. 

Câu 3: Khối Hiệp ước vào năm 1907 bao gồm những nước nào ? 

A. Anh, Pháp, Nga. B. Đức, Áo – Hung, Italia. 

C. Pháp, Ao- Hung, Italia. D. Anh, Đức, Italia. 

Câu 4: Mĩ chính thức tham gia chiến tranh thế giới từ khi nào? 

A. 02/04/1917 B. 04/02/1917 C. 02/04/1915 D. 04/02/1915 

Câu 5: Chủ nghĩa tư bản Nhật phát triển nhanh chóng vào 

A. 30 năm cuối thế kỉ XIX B. Đầu thế kỉ XIX 

C. Thế kỉ XX D. Đầu thế kỉ XX 

Câu 6: Dấu hiệu nào chứng tỏ đến đầu thế kỉ XX, Nhật Bản trở thành nước đế quốc? 

A. Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển trong nông nghiệp 

B. Thiên hoàng Minh Trị nắm mọi quyền hành 

C. Quý tộc tư sản hóa và đại tư sản nắm quyền. 

D. Nhiều công ty độc quyền xuất hiện, gây chiến tranh xâm lược để xâm chiếm thuộc địa, 

bành trướng lãnh thổ 

Câu 7: Đảng Xã hội dân chủ Nhật Bản được thành lập vào năm ? 

A. 1902 B. 1904 C. 1903. D. 1901. 

Câu 8: Trong chiến tranh thế giới thứ I chiến dịch Véc-đoong năm 1916 diễn ra ở nước 

nào? 

A. Anh B. Mĩ C. Đức D. Pháp 

Câu 9: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc chiến tranh tế giới lần thứ nhất (1914- 

1918) là: 

A. Sự tranh chấp về lãnh thổ giữa Nga và Áo 

Đề chính thức 
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B. Tranh chấp giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa 

C. Sự hằn thù giữa Đức và Pháp 

D. Mâu thuẫn giữa Anh và Nga về quyền lợi Trung Đông 

Câu 10: Khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc là cuộc đấu tranh của giai cấp nào? 

A. Tư sản. B. Nông dân. C. Công nhân D. Thợ thủ công. 

Câu 11: Nhật chuyển sang giai đoạn Đế Quốc chủ nghĩa gắn liền với : 
A. Chiến tranh Đài Loan, Chiến tranh Trung-Nhật, Chiến tranh Triều Tiên 

B. Chiến tranh Triều Tiên.,Chiến tranh Nga-Nhật,Chiến tranh Trung-Nhật 

C. Chiến tranh Đài Loan,Chiến tranh Trung-Nhật, Chiến tranh Nga-Nhật 

D. Chiến tranh thế giới thứ nhất 

Câu 12: Mĩ tham chiến cùng với phe Hiệp Uớc trong giai đoạn thứ hai của cuộc 

chiến mục đích gì ? 

A. Tiêu diệt tên trùm chiến tranh Đức. 

B. Giúp các nước đánh bại quân Đức. 

C. Đòi lại quyền lợi cho các nước Anh, Pháp, Nga. 

D. Chia lợi trong cuộc chiến sắp kết thúc. 

Câu 13: Cuộc cải cách Duy Tân Minh trị được tiến hành trên các lĩnh vực nào? 

A. Chính trị, quân sự, văn hóa - giáo dục và ngoại giao với Mĩ 

B. Chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa- giáo dục 

C. Chính trị, kinh tế, quân sự và ngoại giao 

D. Kinh tế, quân sự, giáo dục và ngoại giao 

Câu 14: Giữa thế kỉ XIX các nước Đông Nam Á đang tồn tại dưới chế độ xã hội nào? 
A. Phong kiến. B. Tư bản. C. Xã hội chủ nghĩa. D. Chiếm hữu nô 

lệ. 

Câu 15: Tôn Trung Sơn là lãnh tụ của phong trào cách mạng theo khuynh hướng 

nào ? 
A. Vô sản. B. Phong kiến. C. Dân chủ tư sản. D. Trung lập 

Câu 16: Thiên hoàng Minh Trị bắt đầu cuộc cải cách từ thời gian  nào? 

A. Tháng 1/1853 B. Tháng 1/1867 C. Tháng 1/1868 D. Tháng 1/1869 

Câu 17: Phong trào Duy Tân ở Trung Quốc diễn ra trong thời gian nào? 
A. 1898 B. 1864 C. 1901 D. 1851 

Câu 18: Nước nào trong khu vực Đông Nam á không bị các nước thực dân Phương 

Tây xâm lược ? 

A. Việt Nam. B. Thái Lan. C. In-đô-nê-xi-a. D. Ma-lai-xi-a. 

Câu 19: Phong trào nông dân lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc là: 

A. Phong trào Đông Du B. Phong trào Duy Tân 

C. Phong trào Nghĩa Hoà Đoàn. D. Khởi nghĩa Thaí Bình Thiên Quốc 

Câu 20: Trong cuộc đua giành giật thuộc địa nước nào hung hãn nhất? 
A. Nhật B. Mĩ. C. Anh D. Đức 

 
------------------------------------------- 



 B. PHẦN 2:  TỰ LUẬN ( 5 điểm) 

 
Câu 1 ( 2 điểm ) Diễn biến, kết quả, tính chất và ý nghĩa của cuộc cách mạng Tân Hợi 

năm 1911 ở Trung Quốc. Vì sao gọi cuộc cách mạng này là cuộc cách mạng không triệt 

để? 

Câu 2 ( 3 điểm ).Trình bày nội dung cơ bản của cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản. Vì 

sao Nhật Bản thoát khỏi nguy cơ bị các nước tư bản Phương tây  xâm lược? 

 

 

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm 
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ĐÁP ÁN ĐỀ 111 
A. PHẦN 1 :  TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm ) 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Chọn A B A A A D D D B B C C B A C C A B D D 

 

      B. PHẦN 2:  TỰ LUẬN ( 5 điểm) 

Câu 1 ( 2 điểm ). Diễn biến, kết quả, tính chất và ý nghĩa của cuộc cách mạng Tân Hợi 

năm 1911 ở Trung Quốc. Vì sao gọi cuộc cách mạng này là cuộc cách mạng không triệt 

để? 

Nội dung Điểm 

- Diễn Biến 

 + 10 – 10 - 1911 Khởi nghĩa ở Vũ Xương và nhanh chóng lan rộng khắp cả 

nước. 

 + 29 – 12 -1911, Quốc dân đại hội bầu Tôn Trung Sơn làm đại tổng thống và 

thành lập Trung Hoa dân quốc. 

 + Trước thắng lợi của cách mạng, tư sản thương lượng với nhà Thanh buộc tôn 

Trung Sơn từ chức. 

0.25 

 

0.25 

      

0.25 

- Kết quả:  vua Thanh thoái vị và Tôn Trung Sơn buộc phải từ chức  

- Tính chất: là cuộc cách mạng tư sản không triết để 

- Ý nghĩa:  

  + Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển 

  + Ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á. 

0.25 

0.25 

 

0.25 

0.25 

- Vì sao gọi là cuộc cách mạng không triệt để: vì nó không thủ tiêu thực sự giai 

cấp phong kiến và chưa giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân. 
0.25 

 

  

Câu 2 ( 3 điểm ).Trình bày nội dung cơ bản của cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản. Vì 

sao Nhật Bản thoát khỏi nguy cơ bị các nước tư bản Phương tây  xâm lược? 

Nội dung Điểm 

a. Nội dung:  

- Chính trị:  

 + Thủ tiêu chế độ Mạc Phủ, thành lập chế độ mới .  

 + Ban hành Hiến pháp mới năm 1889, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến. 

 +Thực hiện quyền bình đẳng ban bố các quyền tự do 

 

 

 

0.5 

- Kinh tế: 

 + Thống nhất tiền tệ, thị trường, chú trọng phát triển công thương nghiệp 

TBCN... 

 +Xóa bỏ độc quyền ruộng đất của phong kiến, cho phép mua bán ruộng đất 

0.5 

- Quân sự:  

 + Quân đội được tổ chức theo kiểu phương Tây. 

 + Chú trọng sản xuất vũ khí, đóng tàu chiến… 

0.5 



 

- Văn hóa – giáo dục:  

 + Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng KHKT, tiếp thu trình độ 

phương Tây. 

  + Cử học sinh giỏi đi du học phương Tây 

 

0.5 

b. Vì sao Nhật Bản thoát khỏi nguy cơ bị xâm lược:  

- Sau cuộc Duy tân Minh Trị, Nhật từ nước phong kiến đi lên phát triển theo con 

đường TBCN  

 - Làm cho nước Nhật thoát khỏi thân phận một nước thuộc địa. 

0.5 

 

0.5 
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ĐĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 – 2017 

                MÔN: LỊCH SỬ-  KHỐI: 11  

                    ( Thời gian làm bài: 45 phút)  

 

 

Họ, tên thí sinh:..................................................................SBD....................Lớp……….. 

Nội dung đề: 

A. PHẦN 1 :  TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm ) 

 Điền vào ô trống chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất : 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Chọn                     

 

Câu 1: Chủ nghĩa tư bản Nhật phát triển nhanh chóng vào 

A. 30 năm cuối thế kỉ XIX B. Thế kỉ XX 

C. Đầu thế kỉ XIX D. Đầu thế kỉ XX 

Câu 2: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc chiến tranh tế giới lần thứ nhất (1914- 

1918) là: 

A. Mâu thuẫn giữa Anh và Nga về quyền lợi Trung Đông 

B. Tranh chấp giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa 

C. Sự hằn thù giữa Đức và Pháp 

D. Sự tranh chấp về lãnh thổ giữa Nga và Áo 

Câu 3: Trong cuộc đua giành giật thuộc địa nước nào hung hãn nhất? 

A. Nhật B. Mĩ. C. Anh D. Đức 

Câu 4: Nhật chuyển sang giai đoạn Đế Quốc chủ nghĩa gắn liền với : 
A. Chiến tranh Triều Tiên.,Chiến tranh Nga-Nhật,Chiến tranh Trung-Nhật 

B. Chiến tranh Đài Loan, Chiến tranh Trung-Nhật, Chiến tranh Triều Tiên 

C. Chiến tranh thế giới thứ nhất 

D. Chiến tranh Đài Loan,Chiến tranh Trung-Nhật, Chiến tranh Nga-Nhật 

Câu 5: Mĩ tham chiến cùng với phe Hiệp Uớc trong giai đoạn thứ hai của cuộc chiến 

mục đích gì ? 

A. Đòi lại quyền lợi cho các nước Anh, Pháp, Nga. 

B. Chia lợi trong cuộc chiến sắp kết thúc. 

C. Giúp các nước đánh bại quân Đức. 

D. Tiêu diệt tên trùm chiến tranh Đức. 

Câu 6: Phong trào nông dân lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc là: 

A. Phong trào Duy Tân B. Phong trào Đông Du 

C. Khởi nghĩa Thaí Bình Thiên Quốc D. Phong trào Nghĩa Hoà Đoàn. 

Câu 7: Trong chiến tranh thế giới thứ I chiến dịch Véc-đoong năm 1916 diễn ra ở nước 

nào? 

Đề chính thức 

 

Mã đề 222 



A. Pháp B. Mĩ C. Đức D. Anh 

Câu 8: Tôn Trung Sơn là lãnh tụ của phong trào cách mạng theo khuynh hướng nào 

? 
A. Phong kiến. B. Vô sản. C. Dân chủ tư sản. D. Trung lập 

Câu 9: Lãnh đạo của cuộc cuộc Duy tân ở Trung Quốc là ai ? 

A. Vua Quang Tự. B. Tôn Trung Sơn. 

C. Từ Hi Thái Hậu. D. Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu. 

Câu 10: Năm 1882 ba nước Đức, Áo – Hung, Italia đã thành lập tổ chức nào? 

A. Hiệp ước B. Đối lập 

C. Hiệp ước – Liên Minh D. Liên Minh 

Câu 11: Giữa thế kỉ XIX các nước Đông Nam Á đang tồn tại dưới chế độ xã hội nào? 
A. Xã hội chủ nghĩa. B. Chiếm hữu nô lệ. C. Phong kiến. D. Tư bản. 

Câu 12: Cuộc cải cách Duy Tân Minh trị được tiến hành trên các lĩnh vực nào? 

A. Chính trị, quân sự, văn hóa - giáo dục và ngoại giao với Mĩ 

B. Chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa- giáo dục 

C. Chính trị, kinh tế, quân sự và ngoại giao 

D. Kinh tế, quân sự, giáo dục và ngoại giao 

Câu 13: Mĩ chính thức tham gia chiến tranh thế giới từ khi nào? 

A. 04/02/1917 B. 02/04/1917 C. 02/04/1915 D. 04/02/1915 

Câu 14: Nước nào trong khu vực Đông Nam á không bị các nước thực dân Phương 

Tây xâm lược ? 

A. Việt Nam. B. Thái Lan. C. In-đô-nê-xi-a. D. Ma-lai-xi-a. 

Câu 15: Thiên hoàng Minh Trị bắt đầu cuộc cải cách từ thời gian  nào? 
A. Tháng 1/1853 B. Tháng 1/1867 C. Tháng 1/1868 D. Tháng 1/1869 

Câu 16: Phong trào Duy Tân ở Trung Quốc diễn ra trong thời gian nào? 

A. 1898 B. 1864 C. 1901 D. 1851 

Câu 17: Dấu hiệu nào chứng tỏ đến đầu thế kỉ XX, Nhật Bản trở thành nước đế quốc? 

A. Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển trong nông nghiệp 

B. Quý tộc tư sản hóa và đại tư sản nắm quyền. 

C. Nhiều công ty độc quyền xuất hiện, gây chiến tranh xâm lược để xâm chiếm thuộc địa, 

bành trướng lãnh thổ 

D. Thiên hoàng Minh Trị nắm mọi quyền hành 

Câu 18: Khối Hiệp ước vào năm 1907 bao gồm những nước nào ? 

A. Anh, Pháp, Nga. B. Anh, Đức, Italia. 

C. Pháp, Ao- Hung, Italia. D. Đức, Áo – Hung, Italia. 

Câu 19: Khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc là cuộc đấu tranh của giai cấp nào? 

A. Tư sản. B. Nông dân. C. Công nhân D. Thợ thủ công. 

Câu 20: Đảng Xã hội dân chủ Nhật Bản được thành lập vào năm ? 

A. 1902 B. 1904 C. 1903. D. 1901. 

 
------------------------------------------- 

 



 

 B. PHẦN 2:  TỰ LUẬN ( 5 điểm) 

 
Câu 1 ( 2 điểm ) Diễn biến, kết quả, tính chất và ý nghĩa của cuộc cách mạng Tân Hợi 

năm 1911 ở Trung Quốc. Vì sao gọi cuộc cách mạng này là cuộc cách mạng không triệt 

để? 

Câu 2 ( 3 điểm ).Trình bày nội dung cơ bản của cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản. Vì 

sao Nhật Bản thoát khỏi nguy cơ bị các nước tư bản Phương tây  xâm lược? 

 

 

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm 
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ĐÁP ÁN ĐỀ 222 
A. PHẦN 1 :  TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm ) 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Chọn A B D D A C A C D D C B B B C A C A B D 

 

      B. PHẦN 2:  TỰ LUẬN ( 5 điểm) 

Câu 1 ( 2 điểm ). Diễn biến, kết quả, tính chất và ý nghĩa của cuộc cách mạng Tân Hợi 

năm 1911 ở Trung Quốc. Vì sao gọi cuộc cách mạng này là cuộc cách mạng không triệt 

để? 

Nội dung Điểm 

- Diễn Biến 

 + 10 – 10 - 1911 Khởi nghĩa ở Vũ Xương và nhanh chóng lan rộng khắp cả 

nước. 

 + 29 – 12 -1911, Quốc dân đại hội bầu Tôn Trung Sơn làm đại tổng thống và 

thành lập Trung Hoa dân quốc. 

 + Trước thắng lợi của cách mạng, tư sản thương lượng với nhà Thanh buộc tôn 

Trung Sơn từ chức. 

0.25 

 

0.25 

      

0.25 

- Kết quả:  vua Thanh thoái vị và Tôn Trung Sơn buộc phải từ chức  

- Tính chất: là cuộc cách mạng tư sản không triết để 

- Ý nghĩa:  

  + Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển 

  + Ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á. 

0.25 

0.25 

 

0.25 

0.25 

- Vì sao gọi là cuộc cách mạng không triệt để: vì nó không thủ tiêu thực sự giai 

cấp phong kiến và chưa giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân. 

0.25 

 

  

Câu 2 ( 3 điểm ).Trình bày nội dung cơ bản của cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản. Vì 

sao Nhật Bản thoát khỏi nguy cơ bị các nước tư bản Phương tây  xâm lược? 

Nội dung Điểm 

a. Nội dung:  

- Chính trị:  

 + Thủ tiêu chế độ Mạc Phủ, thành lập chế độ mới .  

 + Ban hành Hiến pháp mới năm 1889, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến. 

 +Thực hiện quyền bình đẳng ban bố các quyền tự do 

 

 

0.5 



 

- Kinh tế: 

 + Thống nhất tiền tệ, thị trường, chú trọng phát triển công thương nghiệp 

TBCN... 

 +Xóa bỏ độc quyền ruộng đất của phong kiến, cho phép mua bán ruộng đất 

0.5 

- Quân sự:  

 + Quân đội được tổ chức theo kiểu phương Tây. 

 + Chú trọng sản xuất vũ khí, đóng tàu chiến… 

 

0.5 

- Văn hóa – giáo dục:  

 + Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng KHKT, tiếp thu trình độ 

phương Tây. 

  + Cử học sinh giỏi đi du học phương Tây 

 

0.5 

b. Vì sao Nhật Bản thoát khỏi nguy cơ bị xâm lược:  

- Sau cuộc Duy tân Minh Trị, Nhật từ nước phong kiến đi lên phát triển theo con 

đường TBCN  

 - Làm cho nước Nhật thoát khỏi thân phận một nước thuộc địa. 

0.5 
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